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THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH  

THAM DỰ CUỘC THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” (VÒNG LOẠI KHỐI 7) 
 
   
    BUỔI SÁNG NGÀY 19/4/2021  
   CA 1: THỜI GIAN: 7H30 – 8H30 (Thí sinh có mặt trước phòng thi 10p) 
STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD KÝ TÊN GIẢI 

1 

THCS Phan Chu Trinh 

7A1 Nguyễn Công Sinh 01   
2 7A1 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 02   
3 7A1 Nguyễn Ngọc Thảo Trang 03   
4 7A1 Nguyễn Gia Nguyễn 04   
5 7A2 Nguyễn Hoàng Xuân Nhi 05   
6 7A2 Trần Đình Đạt 06   
7 7A2 Phan Xuân Gia Bình 07   
8 7A2 Trần Thiên 08   
9  

 
 

THCS Quang Trung 
 
 
 
 

7A1 Quan Phú Khiêm 09   

10 7A2 Nguyễn Cảnh Nhật Minh 10   

11 7A3 Trần Quang Khải 11   

12 7A4 Nguyễn Hoàng Trang 12   

13 7A5 Hồ Minh Khoa  13   

14 7A6 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 14   

15 7A7 Đoàn Hoàng Phương Trang 15   



 
 

2 
 

16  
 

THCS Quang Trung 

7A8 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  16   

17 7A9 Nguyễn Phạm Gia Nghĩa 17   

18 7A10 Trần Ngọc Vân Khánh 18   

19 7A11 Phạm Lâm Nhật Khoa  19   

20  
 

THCS Lam Sơn 

7A1 Nguyễn Đỗ Vân Anh 20   

21 7A1 Lê Nguyễn Hải Đăng 21   

22 7A1 Hoàng Trần Bảo Kim 22   

23 7A1 Nguyên Phi Nhật Nguyên 23   

24 7A1 Huỳnh Hầu Uyên Như 24   

25 7A1 Lê Trần Bảo Quỳnh 25   

26 7A1 Võ Mai Quỳnh Anh 26   

27 7A1 Nguyễn Phước Uyên My 27   

 
CA 2: THỜI GIAN 8H45 -9H45 
 
STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD KÝ TÊN GIẢI 

1  
 

 

THCS &THPT Tây Sơn 

7A4 Ngô Ngọc Võ Thiên 28   
2 7A4 Lê Nguyễn Nhã Uyên 29   

3 7A4 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 30   

4 7A4 Hồ Thảo Ly 31   

5 7A4 Nguyễn Lê Bảo Uyên 32   

6 7A4 Phạm Anh Thư 33   

7 7A4 Lê Nguyễn Bảo Như 34   

8 7A4 Thân Nguyễn Trọng Hoàng 35   
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9  
THCS Nguyễn Đình Chiểu 

 

THCS Nguyễn Đình Chiểu 

7A1 Nguyễn Thị Ngọc Diệp   36   
10 7A1 Hồ Thị Mỹ Oanh 37   
11 7A2 Phan Hoài Khánh Vy 38   
12 7A3 Nguyễn Tiến Thưởng 39   
13 7A3 Thái Văn Gia Huy 40   
14 7A4 Lê Văn Quốc Bảo 41   
15 7A5 Lê Phan Như Ngọc 42   
16 7A5 Lê Thị Quỳnh My 43   
17  

 

THCS Nguyễn Du 

 

 

 

 

7A2 Lê Nguyễn Nhật Hạ 44   

18 7A14 Trần Gia Huy 45   

19 7A14 Nguyễn Hoàng Nam Phương 46   

20 7A14 Nguyễn Ngọc Bích Trân 47   

21 7A14 Trần Nguyễn Anh Thư 48   

22 7A15 Đăng Trần Nhật Vy 49   

23 7A15 Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh 50   

24 7A15 Dương Trần Lưu Ly 51   
 
Nơi nhận: 
- Phòng CTTT- Sở GD&ĐT; 
- Phòng GD&ĐT Tp. Đà Lạt; 
- Các trường THCS Tp. Đà Lạt  (Email); 
- Trang TTĐT, Fanpage; 
- Lưu VT. 

 
TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 

 
 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG 
Trần Trường San 
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